
Đạt tới những tầm cao
mới. Đèn pha LED loại
lớn, chiếu xa và có
mức quang thông cao
cho các ứng dụng
chiếu sáng kiến trúc,
mặt tiền cố định và di
động.
UniFlood G

UniFlood G là đèn pha LED khổng lồ, công suất cao, hình chữ nhật và dùng được ở
ngoài trời, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài

trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học hiệu quả cao giúp loại đèn này

trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền của những tòa nhà cao tầng, cầu,

công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng

có thể điều chỉnh. Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến

chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM để giúp các kiến trúc sư
và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất

tận.
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Lợi ích
• Chiếu xa: đèn nến 1 foot lên tới 445m (4000K, thấu kính 3,5°)

• Thiết kế chắc chắn & IP66 dùng để chiếu sáng ngoài trời

• Phạm vi góc chùm sáng lớn từ Chiếu điểm góc hẹp đến Chiếu pha góc rộng

Tính năng
• Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K

• Tùy chọn: 5000K, các màu đơn sắc, RGBA và màu trắng có thể điều chỉnh

• Có tùy chọn giao diện điều khiển DMX512/RDM

• Có sẵn 8 kiểu phân bổ quang học từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng

Ứng dụng
• Cầu, Tượng đài, Mặt tiền

• Cảnh quan

• Công viên và Quảng trường

Phiên bản

BVP344 96LED

Bản vẽ kích thước

UniFlood G
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Phê duyệt và ứng dụng

Nhãn CE Dấu CE

Bao gồm bộ điều khiển Có

Nhãn dễ cháy Để gắn trên các

bề mặt dễ cháy

thông thường

 
Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK09

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Loại thấu kính/nắp quang học Kính cường lực

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Ghi sẫm

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401729553 BVP343 48LED 27K

220V 3 D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 6.229 lm

911401729563 BVP343 48LED 27K

220V 3 DMX D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 6.104 lm

911401729573 BVP343 48LED 30K

220V 3 D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 6.665 lm

911401729583 BVP343 48LED 30K

220V 3 DMX D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 6.532 lm

911401729593 BVP343 48LED 40K

220V 3 D2

Trắng trung tính - 80 7.600 lm

911401729603 BVP343 48LED 40K

220V 3 DMX D2

Trắng trung tính - 80 7.447 lm

911401729613 BVP343 48LED RGB

220V 3 DMX D2

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 4.700 lm

911401729623 BVP343 48LED

RGBNW 220V 3 DMX

D2

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 5.482 lm

911401729873 BVP344 216LED 27K

220V 7 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 33.264 lm

911401729883 BVP344 216LED 27K

220V 7 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 32.599 lm

911401729893 BVP344 216LED 30K

220V 7 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 35.592 lm

911401729903 BVP344 216LED 30K

220V 7 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 34.881 lm

911401729913 BVP344 216LED 40K

220V 7 D3

Trắng trung tính - 80 40.582 lm

911401729923 BVP344 216LED 40K

220V 7 DMX D3

Trắng trung tính - 80 39.770 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401729933 BVP344 216LED RGB

220V 7 DMX D3

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 25.101 lm

911401729943 BVP344 216LED

RGBNW 220V 7 DMX

D3

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 28.687 lm

911401729953 BVP344 216LED 27K

220V 15x17 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 34.262 lm

911401729963 BVP344 216LED 27K

220V 15x17 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 33.577 lm

911401729973 BVP344 216LED 30K

220V 15x17 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 36.660 lm

911401729983 BVP344 216LED 30K

220V 15x17 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 35.927 lm

911401729993 BVP344 216LED 40K

220V 15x17 D3

Trắng trung tính - 80 41.800 lm

911401730003 BVP344 216LED 40K

220V 15x17 DMX D3

Trắng trung tính - 80 40.964 lm

911401730013 BVP344 216LED RGB

220V 15x17 DMX D3

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 25.854 lm

911401730023 BVP344 216LED

RGBNW 220V 15x17

DMX D3

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 29.547 lm

911401729793 BVP344 96LED 27K

220V 3 D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 12.458 lm

911401729803 BVP344 96LED 27K

220V 3 DMX D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 12.209 lm

911401729813 BVP344 96LED 30K

220V 3 D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 13.330 lm
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Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401729823 BVP344 96LED 30K

220V 3 DMX D2

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 13.063 lm

911401729833 BVP344 96LED 40K

220V 3 D2

Trắng trung tính - 80 15.199 lm

911401729843 BVP344 96LED 40K

220V 3 DMX D2

Trắng trung tính - 80 14.895 lm

911401729853 BVP344 96LED RGB

220V 3 DMX D2

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 9.401 lm

911401729863 BVP344 96LED

RGBNW 220V 3 DMX

D2

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 10.963 lm

911401729633 BVP343 108LED 27K

220V 7 D3

Ánh sáng trắng

ấm

2700 K 80 16.632 lm

911401729643 BVP343 108LED 27K

220V 7 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 16.299 lm

911401729653 BVP343 108LED 30K

220V 7 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 17.796 lm

911401729663 BVP343 108LED 30K

220V 7 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 17.440 lm

911401729673 BVP343 108LED 40K

220V 7 D3

Trắng trung tính - 80 20.291 lm

911401729683 BVP343 108LED 40K

220V 7 DMX D3

Trắng trung tính - 80 19.885 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu

tương

ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401729693 BVP343 108LED RGB

220V 7 DMX D3

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 12.551 lm

911401729703 BVP343 108LED

RGBNW 220V 7 DMX

D3

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 14.343 lm

911401729713 BVP343 108LED 27K

220V 15x17 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 17.131 lm

911401729723 BVP343 108LED 27K

220V 15x17 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 16.788 lm

911401729733 BVP343 108LED 30K

220V 15x17 D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 18.330 lm

911401729743 BVP343 108LED 30K

220V 15x17 DMX D3

Ánh sáng trắng

ấm

- 80 17.964 lm

911401729753 BVP343 108LED 40K

220V 15x17 D3

Trắng trung tính - 80 20.900 lm

911401729763 BVP343 108LED 40K

220V 15x17 DMX D3

Trắng trung tính - 80 20.482 lm

911401729773 BVP343 108LED RGB

220V 15x17 DMX D3

Đỏ, xanh lục và

xanh lam

- - 12.927 lm

911401729783 BVP343 108LED

RGBNW 220V 15x17

DMX D3

Đỏ, xanh lục,

xanh lam và

trắng

- - 14.774 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401729553 BVP343 48LED 27K 220V 3 D2 120 W

911401729563 BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2 120 W

911401729573 BVP343 48LED 30K 220V 3 D2 120 W

911401729583 BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2 120 W

911401729593 BVP343 48LED 40K 220V 3 D2 120 W

911401729603 BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2 120 W

911401729613 BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2 120 W

911401729623 BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2 120 W

911401729873 BVP344 216LED 27K 220V 7 D3 520 W

911401729883 BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3 520 W

911401729893 BVP344 216LED 30K 220V 7 D3 520 W

911401729903 BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3 520 W

911401729913 BVP344 216LED 40K 220V 7 D3 520 W

911401729923 BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3 520 W

911401729933 BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3 520 W

911401729943 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3 520 W

911401729953 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3 520 W

911401729963 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3 520 W

911401729973 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3 520 W

911401729983 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3 520 W

911401729993 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3 520 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401730003 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3 520 W

911401730013 BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3 520 W

911401730023 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 520 W

911401729793 BVP344 96LED 27K 220V 3 D2 240 W

911401729803 BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2 240 W

911401729813 BVP344 96LED 30K 220V 3 D2 240 W

911401729823 BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2 240 W

911401729833 BVP344 96LED 40K 220V 3 D2 240 W

911401729843 BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2 240 W

911401729853 BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2 240 W

911401729863 BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2 240 W

911401729633 BVP343 108LED 27K 220V 7 D3 260 W

911401729643 BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3 260 W

911401729653 BVP343 108LED 30K 220V 7 D3 260 W

911401729663 BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3 260 W

911401729673 BVP343 108LED 40K 220V 7 D3 260 W

911401729683 BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3 260 W

911401729693 BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3 260 W

911401729703 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3 260 W

911401729713 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3 260 W

911401729723 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3 260 W
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401729733 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3 260 W

911401729743 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3 260 W

911401729753 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3 260 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401729763 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3 260 W

911401729773 BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3 260 W

911401729783 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 260 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401729553 BVP343 48LED 27K 220V 3 D2 Không

911401729563 BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2 Có

911401729573 BVP343 48LED 30K 220V 3 D2 Không

911401729583 BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2 Có

911401729593 BVP343 48LED 40K 220V 3 D2 Không

911401729603 BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2 Có

911401729613 BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2 Có

911401729623 BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2 Có

911401729873 BVP344 216LED 27K 220V 7 D3 Không

911401729883 BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3 Có

911401729893 BVP344 216LED 30K 220V 7 D3 Không

911401729903 BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3 Có

911401729913 BVP344 216LED 40K 220V 7 D3 Không

911401729923 BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3 Có

911401729933 BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3 Có

911401729943 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3 Có

911401729953 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3 Không

911401729963 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729973 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3 Không

911401729983 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729993 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3 Không

911401730003 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401730013 BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3 Có

911401730023 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401729793 BVP344 96LED 27K 220V 3 D2 Không

911401729803 BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2 Có

911401729813 BVP344 96LED 30K 220V 3 D2 Không

911401729823 BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2 Có

911401729833 BVP344 96LED 40K 220V 3 D2 Không

911401729843 BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2 Có

911401729853 BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2 Có

911401729863 BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2 Có

911401729633 BVP343 108LED 27K 220V 7 D3 Không

911401729643 BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3 Có

911401729653 BVP343 108LED 30K 220V 7 D3 Không

911401729663 BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3 Có

911401729673 BVP343 108LED 40K 220V 7 D3 Không

911401729683 BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3 Có

911401729693 BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3 Có

911401729703 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3 Có

911401729713 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3 Không

911401729723 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729733 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3 Không

911401729743 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729753 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3 Không

911401729763 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729773 BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3 Có

911401729783 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 Có
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